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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐỀ THI THAM KHẢO 

 ĐỀ THI THAM KHẢO THPT QUỐC GIA NĂM 2018  

Download miễn phí tại Website: www.huynhvanluong.com 

Câu 1. Điểm M  trong hình vẽ bên  là biểu diễn số phức 
A. 2z i= − + . B. 1 2z i= − .  

C. 2z i= + . D. 1 2z i= + . 

Câu 2. 2
lim

3x

x

x→+∞

−

+
 bằng      A. 2

3
− . B. 1 . C. 2 . D. 3− . 

Câu 3. Cho tập hợp M  có 10 phần tử.  
Số tập con gồm 2 phần tử của M  là 

A. 8
10A .        B. 2

10A .            C. 2
10C . D. 210 . 

Câu 4. Thể tích của khối chóp có chiều cao bằng h  và diện tích đáy bằng B  là 

A. 1

3
V Bh= . B. 1

6
V Bh= .  

C. V Bh= . D. 1

2
V Bh= . 

Câu 5. Cho hàm số ( )y f x=  có bảng biến thiên như sau 

 
 
 
 
 
 
Hàm số ( )y f x=  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây 

A. ( 2;0)− . B. ( ; 2)−∞ − . C. (0;2) . D. (0; )+∞ . 

Câu 6. Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn [ ; ]a b . Gọi D  là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số 
( )y f x= , trục hoành và hai đường thẳng x a= , x b=  ( )a b< . Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi 

quay D  quanh trục hoành được tính theo công thức 

A. 2 ( )d
b

a

V f x xπ= ∫ . B. 22 ( )d
b

a

V f x xπ= ∫ . C. 2 2 ( )d
b

a

V f x xπ= ∫ . D. 2 ( )d
b

a

V f x xπ= ∫ . 

Câu 7. Cho hàm số ( )y f x=  có bảng biến thiên như sau. 

 
 
 
 
 
 
 
         Hàm số đạt cực đại tại điểm  A. 1x = .       B. 0x = . C. 5x = .    D. 2x = . 
Câu 8. Với a  là số thực dương bất kỳ, mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. log(3 ) 3loga a=       .B. 3 1
log log

3
a a= .            C. 3log 3loga a= . D. 1

log(3 ) log
3

a a= . 

Câu 9. Họ nguyên hàm của hàm số 2( ) 3 1f x x= +  là  

           A. 3x C+ .          B. 
3

3

x
x C+ + .            C. 6x C+ .        D. 3x x C+ + . 
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Câu 10. Trong không gian Oxyz , cho điểm (3; 1;1)A − . Hình chiếu vuông goc của A  trên mặt phẳng ( )Oyz  là điểm 

A. (3;0;0)M . B. (0; 1;1)N − .  

C. (0; 1;0)P − . D. (0;0;1)Q . 

Câu 11. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? 

A. 4 22 2y x x= − + + . B. 4 22 2y x x= − + .  

C. 3 23 2y x x= − + . D. 3 23 2y x x= − + + . 

Câu 12. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 2 1
:

1 2 1

x y z
d

− −
= =

−
.  

Đường thẳng d  có một vectơ chỉ phương là 

A. 1 ( 1;2;1)u = −
���

. B. 2 (2;1;0)u =
���

.  

C. 3 (2;1;1)u =
���

. D. 4 ( 1;2;0)u = −
���

. 

Câu 13. Tập hợp nghiệm của bất phương trình 2 62 2x x−<  là  
A. (0;6) . B. ( ;6)−∞ . C. (0;64) . D. (6; )+∞ . 

Câu 14. Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng 23 aπ  và bán kính đáy bằng a . Độ dài đường sinh của hình 
nón đã cho bằng 

A. 2 2a . B. 3a . C. 2a . D. 3

2

a . 

Câu 15. Cho ba điểm (2;0;0)M , (0; 1;0)N −  và (0;0;2)P . Mặt phẳng ( )MNP  có phương trình là 

A. 0
2 1 2

x y z
+ + =

−
. B. 1

2 1 2

x y z
+ + = −

−
. C. 1

2 1 2

x y z
+ + = . D. 1

2 1 2

x y z
+ + =

−
. 

Câu 16. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có tiệm cận đứng 

A. 
2 3 2

1

x x
y

x

− +
=

−
. B. 

2

2 1

x
y

x
=

+
. C. 2 1y x= − . D. 

1

x
y

x
=

+
. 

Câu 17. Cho hàm số ( )y f x=  có bảng biến thiên như sau. 

 
 
 
 
 
 

        Số nghiệm phương trình ( ) 2 0f x − =  là 

A. 0 .                B. 3 . C. 1 .              D. 2 . 

Câu 18. Giá trị lớn nhất của hàm số 4 2( ) 4 5f x x x= − +  trên đoạn [ 2;3]−  bằng 

A. 50 .              B. 5 . C. 1 .                   D. 122 . 

Câu 19. Tích phân 
2

0

d

3

x

x +∫  bằng              A. 16

225
.           B. 5

log
3

.      C. 5
ln

3
.         D. 2

15
. 

Câu 20. Gọi 1z  và 2z  là hai nghiệm phức của phương trình 24 4 3 0z z− + = .  

          Giá trị của biểu thức 1 2| | | |z z+  bằng 

A. 3 2 . B. 2 3 .              C. 3 . D. 3 . 

Câu 21. Cho hình lập phương .ABCD A B C D′ ′ ′ ′ có cạnh bằng a . (tham khảo hình bên) 
 

Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD  và A C′ ′  bằng 

A. 3a          B. a                        C. 3

2

a                  D. 2a  
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Câu 22. Một người gởi 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 0, 4% / tháng.Biết rằng nếu không rút tiền 
ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mối tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng 
tiếp theo. Hỏi sau đúng 6 tháng, người đó được lĩnh số tiền (cả vốn ban đầu và lãi) gần nhất với số nào 
dưới đây, nếu trong thời gian này người đó không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi? 
A. 102.424.000  đồng. B. 102.423.000  đồng. C. 102.016.000  đồng. D. 102.017.000  đồng. 

Câu 23. Một hộp chứa 11 quả cầu gồm 5 quả cầu màu xanh và 6 quả cầu màu đỏ. Chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 
quả cầu từ hộp đó. Xác suất để 2 quả cầu chọn ra cùng màu bằng 

A. 5

22
. B. 6

11
. C. 5

11
. D. 8

11
. 

Câu 24. Cho hai điểm ( 1;2;1)A −  và (2;1;0)B . Mặt phẳng qua A  và vuông góc với AB  có phương trình là 

A. 3 6 0x y z− − − = . B. 3 6 0x y z− − + = . C. 3 5 0x y z+ + − = . D. 3 6 0x y z+ + − = . 

Câu 25. Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCD  có tất cả các cạnh bằng a . Gọi M  là trung điểm của SD  (tham 
khảo hình vẽ bên). Tang của góc giữa đường thẳng BM  và mặt phẳng ( )ABCD  bằng 

A. 2

2
.            B. 3

3
.       C. 2

3
.             D. 1

3
. 

Câu 26. Với n  là số nghuyên dương thỏa mãn 1 2 55n nC C+ = ,  

số hạng không chứa x  trong khai triển của biểu thức 3
2

2
n

x
x

 
+ 

 
 là:  

          A. 322560 .           B. 3360 . C. 80640 .                    D. 13440 . 

Câu 27. Tổng giá trị các nghiệm của phương trình 3 9 27 81
2

log .log .log .log
3

x x x x =  bằng 

A. 82

9
. B. 80

9
. C. 9 .         D. 0 . 

Câu 28. Cho tứ diện OABC  có OA , OB , OC  đôi một vuông góc với nhau  
và OA OB OC= = . Gọi M  là trung điểm của BC  (tham khảo hình bên).  

Góc giữa hai đường thẳng OM  và AB  bằng  A. 90° .    B. 30° .   C. 60° .   D. 45° . 

Câu 29. Trong không gian Oxyz , cho hai đường thẳng  

1
3 3 2

:
1 2 1

x y z
d

− − +
= =

− −
; 2

5 1 2
:

3 2 1

x y z
d

− + −
= =

−
  

và mặt phẳng ( ) : 2 3 5 0P x y z+ + − = .  

Đường thẳng vuông góc với ( )P , cắt 1s  và 2d  có phương trình là 

A. 1 1

1 2 3

x y z− +
= = .B. 2 3 1

1 2 3

x y z− − −
= = .C. 3 3 2

1 2 3

x y z− − +
= = . D. 1 1

3 2 1

x y z− +
= = . 

Câu 30. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m  để hàm số 3
5

1

5
y x mx

x
= + −  đồng biến trên khoảng 

(0; )+∞ ?                    A. 5 . B. 3 . C. 0 . D. 4 . 

Câu 31. Cho hình ( )H  là hình phẳng giới hạn bởi parabol 23y x= ,  

cung tròn có phương trình 24y x= −  (với 0 2x≤ ≤ ) và trục hoành  

(phần tô đậm trong hình vẽ). Diện tích của ( )H  bằng 

A. 4 3

12

π + .B. 4 3

12

π − . C. 4 2 3 3

6

π + − .D. 5 3 2

3

π− . 

Câu 32. Biết 
2

1

d

( 1) 1

x
a b c

x x x x
= − −

+ + +∫  với , ,a b c  là các số nguyên dương.  

    Tính P a b c= + + .  A. 24P = .    B. 12P = . C. 18P = . D. 46P = . 
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Câu 33. Cho tứ diện đều ABCD  có cạnh bằng 4. Tính diện tích xung quanh xqS  của hình trụ có một đường tròn 

đáy là đường tròn nội tiếp tam giác BCD  và chiều cao bằng chiều cao của tứ diện ABCD . 

A. 15 2

3xqS
π

= . B. 8 2xqS π= . C. 15 3

3xqS
π

= . D. 8 3xqS π= . 

Câu 34. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m  để phương trình 16 2.12 ( 2)9 0x x xm− + − =  có nghiệm 
dương? A. 1 . B. 2 .           C. 4 . D. 3 . 

Câu 35. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m  để phương trình 3 33 3sin sinm m x x+ + =  có nghiệm 
thực?     A. 5 .      B. 7 . C. 3 .           D. 2 . 
Câu 36. Gọi S  là tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m  sao cho giá trị lớn nhất của hàm số 

3 3y x x m= − +  trên đoạn [0;2]  bằng 3. Số phần tử của S  là 

A. 1 . B. 2 . C. 0 . D. 6 . 

Câu 37. Cho hàm số ( )f x  xác định trên 1
\{ }

2
�  thỏa mãn 2

( )
2 1

f x
x

′ =
−

, (0) 1f =  và (1) 2f = . Giá trị của biểu thức 

( 1) (3)f f− +  bằng A. 4 ln15+ . B. 2 ln15+ . C. 3 ln15+ . D. ln15 . 

Câu 38. Cho số phức z a bi= +  ( , )a b ∈�  thoả mãn 2 | | (1 ) 0z i z i+ + − + =  và | | 1z > .  

Tính P a b= + . A. 1P = − .       B. 5P = − .         C. 3P = .           D. 7P = . 

Câu 39. Cho hàm số ( )y f x= . Hàm số ( )y f x′=  có đồ thị như hình bên.  

Hàm số (2 )y f x= −  đồng biến trên 

khoảng:  A. (1;3) . B. (2; )+∞ .        C. ( 2;1)− . D. ( ; 2)−∞ − . 

Câu 40. Cho hàm số 2

1

x
y

x

− +
=

−
 có đồ thị ( )C  và điểm ( ;1)A a . Gọi S  là tập hợp tất cả các giá trị thực của a  để 

có đúng một tiếp tuyến của ( )C  đi qua A . Tổng giá trị tất cả phần tử của S  bằng   A. 1 . B. 3

2
. C. 5

2
. D. 1

2
. 

Câu 41. Trong không gian Oxyz , cho điểm (1;1;2)M . Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng ( )P  đi qua M  và cắt các trục 
, ,x Ox y Oy z Oz′ ′ ′  lần lượt tại các điểm , ,A B C  sao cho 0OA OB OC= = ≠ ?  A. 3 . B. 1 . C. 4 . D. 8 . 

Câu 42. Cho dãy số ( )nu  thỏa mãn 1 1 10 10log 2 log 2log 2logu u u u+ + − =  và 1 2n nu u+ =  với mọi 1n ≥ . Giá trị nhỏ 

nhất của n  để 1005nu >  bằng   A. 247 .         B. 248 .    C. 229 . D. 290 . 

Câu 43. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  để hàm số 4 3 23 4 12y x x x m= − − +  có 7 điểm cực trị? 

          A. 3 .               B. 5 .                        C. 6 . D. 4 . 

Câu 44. Cho hai điểm (2;2;1)A , 8 4 8
; ;

3 3 3
B
 

− 
 

 . Đường thẳng đi qua tâm đường tròn nội tiếp của tam giác OAB  và 

vuông góc với mặt phẳng ( )OAB  có phương trình là          A. 1 3 1

1 2 2

x y z+ − +
= =

−
.              

          B. 1 8 4

1 2 2

x y z+ − −
= =

−
.               C. 

1 5 11

3 3 6
1 2 2

x y z+ − −
= =

−
.                 D. 

2 2 5

9 9 9
1 2 2

x y z+ − −
= =

−
. 

Câu 45. Cho hình vuông ABCD  và ABEF  có cạnh bằng 1, lần lượt nằm trên hai mặt phẳng vuông góc với nhau. 
Gọi S  là điểm đối xứng với B  qua đường thẳng DE . Thể tích của khối đa diện ABCDSEF  bằng   

             A. 7

6
.           B. 11

12
.                       C. 2

3
.                D. 5

6
. 

Câu 46. Xét các số phức a a bi= +  ( , )a b ∈�  thỏa mãn | 4 3 | 5z i− − = .  

            Tính P a b= +  khi | 1 3 | | 1 |z i z i+ − + − +  đạt giá trị lớn nhất.     

           A. 10P = . B. 4P = . C. 6P = . D. 8P = . 

Câu 47. Cho hình lăng trụ tam giác đều .ABC A B C′ ′ ′  có 2 3AB =  và 2AA′ = .  
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Gọi , ,M N P  lần lượt là trung điểm của các cạnh ,A B A C′ ′ ′ ′  và BC (tham khảo hình vẽ bên).Cosin của góc tạo 
bởi hai mặt phẳng   ( )AB C′ ′  và ( )MNP  bằng    

           A. 6 13

65
. B. 13

65
. C. 17 13

65
. D. 18 13

65
. 

Câu 48. Trong không gian Oxyz , cho ba điểm (1;2;1)A , (3; 1;1)B −  và ( 1; 1;1)C − − . Gọi 

1S  là mặt cầu có tâm A , bán kính bằng 2; 2S  và 3S  là hai mặt cầu có tâm 
lần lượt là ,B C  và bán kính đều bằng 1. Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng tiếp 
xúc với cả ba mặt cầu 1 2 3( ), ( ), ( )S S S ?   

            A. 5 . B. 7 .   C. 6 .     D. 8 . 
Câu 49. Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 2 hoc sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B 

và 5 học sinh lớp 12C thành một hàng ngang. Xác suất để trong 10 học sinh 
trên không có 2 học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau bằng   

              A. 11

630
. B. 1

126
. C. 1

105
. D. 1

42
. 

Câu 50. Cho hàm số ( )f x  có đạo hàm liên tục trên đoạn [0;1]  thỏa mãn (1) 0f = , 

[ ]
1

2

0

( ) d 7f x x′ =∫  và 
1

2

0

1
( )d

3
x f x x =∫ . Tích phân 

1

0

( )df x x∫  bằng     

                      A. 7

5
. B. 1 . C. 7

4
. D. 4 . 

------------------------------------------ 
ĐỀ THI THỬ THPTQG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 2018 

Download miễn phí tại Website: www.huynhvanluong.com 
Câu 1 (NB): Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số, các chữ số khác 0 và đôi một 
khác nhau  
 A. 5! B. 5

9C  C. 5
9A           D. 59  

Câu 2 (TH): Họ nguyên hàm của hàm số ( ) 2 34f x x x= +  là 

 A. 32 4x C+ +  B. ( )
332

4
9

x C+ +  C. ( )
332 4 x C+ +  D. ( )

331
4

9
x C+ +  

Câu 3 (VD): Trong không gian Oxyz, cho hai điểm ( ) ( )1;2; 3 ; 2;0; 1A B− − . Tìm giá trị của tham số m để hai 

điểm A, B nằm khác phía so với mặt phẳng 2 z 1 0x y m+ + + =  

 A. [ ]2;3m ∈   B. ( )2;3m∈   

 C. ( ] [ );2 3;m∈ −∞ ∪ +∞  D. ( ) ( );2 3;m∈ −∞ ∪ +∞  

Câu 4 (TH): Hệ số của 3
x   trong khai triển ( )

8
2x −  bằng 

 A. 3 3
8 .2C  B. 3 3

8 .2C−  C. 5 5
8 .2C−  D. 5 5

8 .2C  

Câu 5 (NB): Mệnh đề nào dưới đây sai? 
 A. ln 0 1x x> ⇔ >   B. log log 0a b a b> ⇔ > >  
 C. log log 0a b a b< ⇔ < <  D. ln 1 0 1x x< ⇔ < <  

Câu 6 (NB): Trong không gian Oxyz, mặt cầu 2 2 2 2 4 2 3 0x y z x y z+ + + − − − =  có bán kính bằng 

 A. 9 B. 3 C. 3  D. 3 3  

Câu 7 (TH): Tích phân 
100

2

0

. x
x e dx∫  bằng 

 A. ( )2001
199 1

4
e +  B. ( )2001

199 1
4

e −  C. ( )2001
199 1

2
e +  D. ( )2001

199 1
2

e −  

Câu 8 (NB): Đồ thị hàm số 4 215 3 2018y x x= − −  cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm? 
 A. 1 điểm. B. 3 điểm. C. 4 điểm. D. 2 điểm. 
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Câu 9 (TH): Đồ thị hàm số 
1 1 x

y
x

− −
=  có bao nhiêu đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang? 

 A. 2 B. 1 C. 3 D. 0 

Câu 10 (TH): 
1

3 2
lim

1x

x

x→

+ −

−
 bằng        A. 

1

2
. B. 1.       C. 

1

4
. D. +∞ . 

Câu 11 (TH): Phương trình sin 1
3

x
π 

− = 
 

 có nghiệm là: 

 A. 
3

x k
π

π= +  B. 
5

2
6

x k
π

π= +  C. 
5

6
x k

π
π= +  D. 2

3
x k

π
π= +  

Câu 12 (VD): Gọi S là tập nghiệm của phương trình ( ) ( )
2

2 22log 2 2 log 3 2x x− + − =  trên R. Tổng các phần 

tử của S bằng 

 A. 8 B. 4 2+  C. 8 2+  D. 6 2+  
Câu 13 (TH): Cho các số , , ,a b c d  thỏa mãn 0 1a b c d< < < < < . Số lớn nhất trong các số 

log , log , log , log
a b c d

b c d a  

 A. log
c

d  B. log
d

a  C. log
a

b  D. log
b

c  

Câu 14 (TH): Cho khối trụ có bán kính hình tròn đáy bằng r và chiều cao bằng h. Hỏi nếu tăng chiều cao lên 
2 lần và tăng bán kính đáy lên 3 lần thì thể tích của khối trụ mới sẽ tăng lên bao nhiêu lần? 
 A. 18 lần B. 12 lần C. 6 lần D. 36 lần 
Câu 15 (NB): Hình tứ diện có bao nhiêu cạnh? 
 A. 5 cạnh B. 3 cạnh C. 4 cạnh D. 6 cạnh 
Câu 16 (TH): Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng nhau. Gọi E, M lần lượt là trung 
điểm của , ,BC SA α  là góc tạo bởi đường thẳng EM và mặt phẳng (SBD), tanα  bằng: 

 A. 1 B. 2 C. 2  D. 3  
Câu 17 (TH): Cho hàm số 5logy x= . Mệnh đề nào sau đây sai? 

 A. Đồ thị hàm số nằm bên phải trục tung.    
 B. Tập xác định của hàm số là ( )0;+∞  

 C. Hàm số nghịch biến trên tập xác định. 
 D. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là trục tung. 

Câu 18 (VD): Thể  tích  khối  tròn  xoay  do  hình  phẳng  giới  hạn  bởi các đường ; 0; 1; 4
4

x
y y x x= = = =  

quay quanh trục Ox là: 

 A. 
21

16
 B. 

21

16

π
 C. 

15

16
 D. 

15

8

π
 

Câu 19 (NB): Biết hình dưới đây là đồ thị của một trong bốn  
hàm số sau, hỏi đó là đồ thị hàm số nào? 
 A. 4 22y x x= −  B. 4 22 1y x x= − +  

 C. 4 22y x x= − +  D. 4 22y x x= +   

Câu 20 (NB): Cho ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số 

( ) ( )
2 3 4x

f x e x x= − . Hàm số ( )F x  có bao nhiêu điểm cực trị? 

 A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 
Câu 21 (TH): Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 4 2y x mx= +  đạt cực tiểu tại 0x = . 
 A. 0m ≥  B. 0m >  C. 0m =  D. 0m ≤  
Câu 22 (NB): Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng S và chiều cao bằng h là: 

 A. 
1

3
V Sh=  B. 3V Sh=  C. V Sh=  D. 

1

2
V Sh=  

Câu 23 (Thông hiểu): Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 4 học sinh tên Anh. Trong một lần kiểm tra bài cũ, 
thầy giáo gọi ngẫu nhiên hai học sinh trong lớp lên bảng. Xác suất để hai học sinh tên Anh lên bảng bằng: 
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 A. 
1

20
 B. 

1

10
 C. 

1

130
 D. 

1

75
 

Câu 24 (VD): Số nghiệm chung của hai phương trình: 24cos 3 0x − =  và 2sin 1 0x + =  trên khoảng 
3

;
2 2

π π 
− 
 

 bằng:  A. 4 B. 2 C. 3 D. 1 

Câu 25 (TH): Trong không gian Oxyz, mặt cầu tâm ( )1;2; 1I −  và cắt mặt phẳng ( ) : 2 2 1 0P x y z− + − =  theo 

một đường tròn bán kính bằng 8  có phương trình là: 

 A. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 1 3x y z− + − + + =  B. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 1 9x y z+ + + + − =  

 C. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 1 9x y z− + − + + =  D. ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 1 3x y z+ + + + − =  

Câu 26 (TH): Đạo hàm của hàm số ( )2ln 1y x= −  là: 

 A. 
2

1

1x −
 B. 

21

x

x−
 C. 

2

2

1

x

x

−

−
 D. 

2

2

1

x

x −
 

Câu 27 (NB): Với mọi số thực dương a, b, x, y và , 1a b ≠ , mệnh đề nào sau đây sai? 

 A. ( )log log loga a axy x y= +  B. log .log log
b a b

a x x=  

 C. log log log
a a a

x
x y

y
= −  D. 

1 1
log

loga

a
x x

=  

Câu 28 (VD): Tập nghiệm của bất phương trình ( )2
1

2

log 5 7 0x x− + >  là: 

 A. ( )2;3  B. ( )3;+∞  C. ( );2−∞  D. ( ) ( );2 3;−∞ ∪ +∞  

Câu 29 (NB): Trong không gian Oxyz, cho các điểm ( ) ( )2; 2;1 , 1; 1;3A B− − . Tọa độ của vecto AB
����

 là: 

 A. ( )1;1;2−  B. ( )3;3; 4− −  C. ( )3; 3;4−  D. ( )1; 1; 2− −  

Câu 30 (TH): Cho tứ diện đều ABCD có M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD. Mệnh đề nào 
sau đây sai? 
 A. AB CD⊥  B. MN AB⊥  C. MN BD⊥  D. MN CD⊥  
Câu 31 (TH): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và SA vuông góc với  đáy. Mệnh đề nào 
sau đây sai? 
 A. ( )CD SAD⊥  B. ( )AC SBD⊥  C. ( )BD SAC⊥  D. ( )BC SAB⊥  

Câu 32 (TH): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Điểm M thỏa mãn 3MA MB=
���� ����

. Mặt 
phẳng (P) qua M và song song với hai đường thẳng SC, BD. Mệnh đề nào sau đây đúng? 
 A. (P) không cắt hình chóp. 
 B. (P) cắt hình chóp theo thiết diện là một tứ giác. 
 C. (P) cắt hình chóp theo thiết diện là một tam giác. 
 D. (P) cắt hình chóp theo thiết diện là một ngũ giác. 
Câu 33 (TH): Trong các hàm số sau, hàm nào nghịch biến trên R? 

 A. ( )3logy x=  B. 
2

5

x

y

−
 

=  
 

 C. 2
3logy x=  D. 

4

x
e

y
 

=  
 

 

Câu 34 (TH): Cho ( )nu  là cấp số cộng có 3 13 80u u+ = . Tổng 15 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó bằng: 

 A. 800 B. 630 C. 570 D. 600 
Câu 35 (TH): Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều  cạnh  a,  cạnh  bên  SA  vuông  góc  với 
đáy, đường thẳng SC tạo với đáy một góc 60° . Thể tích của khối chóp S.ABC bằng: 

 A. 
3

8

a
 B. 

33

4

a
 C. 

3

2

a
 D. 

3

4

a
 

Câu 36 (NB): Hàm số ( )y f x=  có đạo hàm 2y x′ = . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

 A. Hàm số đồng biến trên ( );0−∞  và nghịch biến trên ( )0;+∞ . 

 B. Hàm số đồng biến trên R. 
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 C. Hàm số nghịch biến trên R. 
 D. Hàm số nghịch biến trên ( );0−∞  và đồng biến trên ( )0;+∞ . 

Câu 37 (VDC): Cho khối trụ có hai đáy là hình tròn ( );O R  và ( ); , 4O R OO R′ ′ = . Trên đường tròn tâm O lấy 

(O) lấy hai điểm A, B sao cho 3AB R= . Mặt phẳng (P) đi qua A, B cắt OO’ và tạo với đáy một góc bằng 
60° . (P) cắt khối trụ theo thiết diện là một phần của elip. Diện tích thiết diện đó bằng: 

 A. 24 3

3 2
R

π 
−  

 
 B. 22 3

3 4
R

π 
+  

 
 C. 24 3

3 2
R

π 
+  

 
 D. 22 3

3 4
R

π 
−  

 
 

Câu 38 (TH): Cho hàm số ( )y f x=  là hàm lẻ và liên tục trên [ ]4;4−  biết ( )
0

2

2f x dx
−

− =∫  và 

( )
2

1

2 4f x dx− =∫ . Tính ( )
4

0

I f x dx= ∫ . A. 10I =  B. 6I = −  C. 6I =  D. 10I = −  

Câu 39 (VD): Tìm hệ số của 5
x trong khai triển ( )

102 31 x x x+ + +    A. 252 B. 582 C. 1902 D. 7752 

Câu 40 (VD): Cho hàm số 3 3 2y x x= − +  có đồ thị (C). Hỏi có bao nhiêu điểm trên đường thẳng 9 14y x= −  

sao cho từ đó kẻ được hai tiếp tuyến đến ( )C . A. 4 điểm B. 2 điểm C. 3 điểm D. 1 điểm 

Câu 41 (VDC): Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S1) có tâm ( )2;1;1I  có bán kính bằng 4 và mặt cầu (S2) 

có tâm ( )2;1;5J  có bán kính bằng 2. (P) là mặt phẳng thay đổi tiếp xúc với hai mặt cầu (S1) (S1) Đặt M, m lần 

lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của khoảng cách từ điểm O đến (P). Giá trị M m+ bằng? 

 A. 8 3  B. 9 C. 8 D. 15  
Câu 42 (VD): Có bao nhiêu số tự nhiên có tám chữ số trong đó có ba chữ số 0, không có hai chữ số 0 nào 
đứng cạnh nhau và các chữ số khác chỉ xuất hiện nhiều nhất một lần. 
 A. 151200    B. 846000 C. 786240 D. 907200 
Câu 43 (VD): Số các giá trị nguyên nhỏ hơn 2018  của tham số m để phương trình 

( ) ( )6 4log 2018 log 1009x m x+ =  có nghiệm là: 

 A. 2019 B. 2018 C. 2017 D. 2020 
Câu 44 (VD): Cho khối cầu (S) tâm I, bán kính R không đổi. Một khối trụ 
thay đổi có chiều cao h và bán kính đáy r nội tiếp khối cầu. Tính chiều cao h 
theo R sao cho thể tích của khối trụ lớn nhất. 

 A. 2h R=  B. 
2

2

R
h =  

 C. 
3

3

R
h =  D. 

2 3

3

R
h =  

Câu 45 (VD): 
2018

2 2018

20182

4
lim

2x

x

x→

−

−
 bằng 

 A. 20192  B. +∞  C. 2 D. 20182  
Câu 46 (VD): Giá trị của tổng 4 44 444 ... 44...4+ + + +  (tổng đó có 2018 số hạng) bằng 

 A. ( )201840
10 1 2018

9
− +  B. ( )20184

10 1
9

−  

 C. 
20194 10 10

2018
9 9

 −
+ 

 
 D. 

20194 10 10
2018

9 9

 −
− 

 
 

Câu 47 (VD): Cho hàm số ( )y f x= . Biết hàm số ( )y f x′=   

có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hàm số ( )23y f x= −  

đồng biến trên khoảng    A. ( )2;3  B. ( )2; 1− −  

 C. ( )0;1  D. ( )1;0−  

Câu 48 (VDC): Cho hình lăng trụ tam giác đều .ABC A B C′ ′ ′   
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có cạnh bên bằng cạnh đáy. Đường thằng ( ),MN M A C N BC′ ′∈ ∈  là đường vuông góc chung của A’C và  

BC’. Tỉ số 
NB

NC′
 bằng  A. 

3

2
 B. 

2

3
 C. 1 D. 

5

2
 

Câu 49 (VD): Trong không gian Oxyz, cho hai điểm ( ) ( )1;2;1 , 2; 1;3A B − . Tìm điểm M trên mặt phẳng (Oxy) 

sao cho 2 22MA MB− lớn nhất. A. ( )3; 4;0M −  B. 
3 1

; ;0
2 2

M
 
 
 

 C. ( )0;0;5M  D. 
1 3

; ;0
2 2

M
 

− 
 

 

Câu 50 (VD): Phương trình ( )( )8512 1024 16 4 512 1024x x x x− + − = + − −   có bao nhiêu nghiệm? 

 A. 2 nghiệm B. 8 nghiệm C. 4 nghiệm D. 3 nghiệm 
Đáp án 

1-C 2-B 3-B 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-B 10-C 
11-B 12-B 13-A 14-A 15-D 16-C 17-C 18-B 19-A 20-C 
21-A 22-A 23-C 24-B 25-C 26-D 27-D 28-A 29-A 30-C 
31-B 32-D 33-D 34-D 35-D 36-B 37-C 38-B 39-C 40-C 
41-B 42-A 43-D 44-D 45-A 46-D 47-D 48-A 49-A 50-D 
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Câu 1: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số ( )4 2y x m 2 x 4= − + − +  có ba điểm cực trị. 

 A. m 2≥  B. m 2≤  C. m 2<  D. m 2>  

Câu 2: Gọi M là giao điểm của đồ thị hàm số 
x 1

y
x 2

+
=

−
 với trục hoành. Phương trình tiếp tuyến với đồ thị 

hàm số trên tại điểm M là: A. 3y x 1 0+ + =  B. 3y x 1 0+ − =  C. 3y x 1 0− + =  D. 3y x 1 0− − =  

Câu 3: Cho hàm số ( )y f x=  có bảng biến thiên như hình dưới đây: 

x    −∞   1  2   +∞  
y '    + 0  - 0  +  

    1    +∞  
y          
  −∞     0    

 

Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A. Đồ thị hàm số không có đường tiệm cận.     B. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( );1−∞    

       C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1. D. Hàm số đạt cực tiểu tại x 0=  

Câu 4: Hình đa diện trong hình vẽ bên có bao nhiêu mặt? 

 A. 10   B. 15  

 C. 8  D. 11 

Câu 5: Phương trình các đường tiệm cận đứng và tiệm cận  

ngang của đồ thị hàm số 
2x 1

y
1 x

−
=

−
 lần lượt là: 

 A. x 1; y 2= − = −   B. x 2; y 1= − =  C. x 1; y 2= = −  D. x 1; y 2= =  

Câu 6: Cho hàm số
1

y x 2.
x

= + −  Mệnh đề nào sau đây sai? 
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 A. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 0                 B. Hàm số đạt cực đại tại x 1=  

 C. Giá trị cực đại của hàm số bằng -4 D. Hàm số có hai điểm cực trị 

Câu 7: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: 

 A. Đồ thị của hàm số ( )y ln x= −  không có đường tiệm cận ngang 

 B. Hàm số 2y ln x=  không có cực trị 

 C. Hàm số 2y ln x=  có một điểm cực tiểu  

 D. Hàm số 2y ln x=  nghịch biến trên khoảng ( );0−∞  

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxy, cho mặt phẳng ( )P : 2x y 3z 1 0.− + − + =  Một véctơ pháp tuyến 

của mặt phẳng ( )P là: A. ( )n 2; 1;3= − −
�

  B. ( )n 2;1;3= −
�

 C. ( )n 2; 1; 3= − −
�

 D. ( )n 4; 2;6= −
�

 

Câu 9: Hàm số nào sau đây luôn đồng biến trên� ? 

 A. y ln x=   B. 
x 1

y
x 2

−
=

+
 C. 3y x 2x 1= + −  D. 4 2y x 2x 1= + +   

Câu 10: Giá trị lớn nhất M của hàm số 3 2y x 3x 9x 7= + − −  trên đoạn [ ]1;2−  là: 

 A. M 20=   B. M 12= −  C. M 6=  D. M 4=  

Câu 11: Một hình trụ có bán kính đáy r 5cm,= chiều cao h 7 cm= . Tính diện tích xung quanh của hình trụ. 

 A. ( )285 cmπ   B. ( )235 cmπ  C. ( )235
cm

3
π  D. ( )270 cmπ  

Câu 12: Đạo hàm của hàm số ( )
3

y 5 x= − là 

 A. ( )
3

y ' 5 x ln 5 x= − − −        B. 
( )

3
3 5 x

y '
x 5

−
=

−
     C. 

( )
3 1

3
y '

x 5
−

=
−

 D. ( )
3 1

y ' 3 5 x
−

= −  

Câu 13: Cho hàm số ( )

2x x 6
khi x 2

f x x 2
2a x 1 khi x 2

 + −
>

= −
− + ≤

. Xác định a để 

hàm số liên tục tại điểm x 2.=   

 A. a 2=  B. 
1

a
2

=  C. a 1=  D. a 1= −  

Câu 14: Tính giá trị của biểu thức 3 16log 6 log 91 log 2A 9 10 4 .+= + −    

 A. 35  B. 47  C. 53  D. 23 

Câu 15: Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số  

dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào? 

 A. 
2x 1

y
2x 1

− +
=

+
  B. 

x 1
y

x 1

− +
=

+
 

 C. 
x 2

y
x 1

− +
=

+
 D. 

x
y

x 1

−
=

+
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Câu 16: Cho hàm số ( ) 2F x x x 1dx.= +∫  Biết ( )
4

F 0 ,
3

= khi đó ( )F 2 2 bằng  A. 3   B. 
85

4
 C. 19  D. 10  

Câu 17: Tìm nguyên hàm ( )F x của hàm số ( )
x

f x cos .
2

=  

 A. ( )
x

F x 2sin C
2

= +   B. ( )
1 x

F x sin C
2 2

= +   C. ( )
x

F x 2sin C
2

= − +    D. ( )
1 x

F x sin C
2 2

= − +  

Câu 18: Hệ số góc của số hạng chứa 5x trong khai triển ( )
9

x 2− là 

 A. ( )
5 5 5

92 C x−  B. 4032−  C. 4 4 5
92 C x  D. 2016  

Câu 19: Cho điểm A nằm trên mặt cầu (S). Qua A kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến với mặt cầu (S) ? 

 A. 0   B. Vô số C. 1 D. 2  

Câu 20: Trong không gian Oxyz,  cho điểm ( )I 2; 2;0− . Viết phương trình mặt cầu tâm I bán kính R 4= . 

 A. ( ) ( )
2 2 2x 2 y 2 z 4+ + − + =   B. ( ) ( )

2 2 2x 2 y 2 z 16+ + − + =  

 C. ( ) ( )
2 2 2x 2 y 2 z 16− + + + =  D. ( ) ( )

2 2 2x 2 y 2 z 4− + + + =  

Câu 21: Cho khối chóp tứ giác đều S.ABCD có thể tích là V. Nếu tăng độ dài cạnh đáy lên ba lần và giảm độ 

dài đường cao xuống hai lần thì ta được khối chóp mới có thể tích là: 

 A. 
9

V
2

  B. 9V  C. 3V  D. 
3

V
2

 

Câu 22: Bất phương trình x 2 x2 8.2 33 0+ −+ − <  có bao nhiêu nghiệm nguyên? 

 A. Vô số B. 6   C. 7  D. 4  

Câu 23: Tìm nghiệm của phương trình 
20182018x5 5 .=   

 A. 
1

x
2

=  B. 5x 1 log 2= −  C. x 2=  D. 5x log 2= −  

Câu 24: Cho hình nón có bán kính đáy bằng 2cm, góc ở đỉnh bằng 60° . Thể tích của khối nón là: 

 A. 38 3
cm

9

π
 B. 38 3 cmπ  C. 38 3

cm
3

π
 D. 38 3

cm
9

π
 

Câu 25: Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mp ( )α . Giả sử ( )a / / α  và ( )b / / .α Mệnh đề nào đúng? 

 A. a và b chéo nhau. 

 B. a và b hoặc song song hoặc chéo nhau hoặc cắt nhau. 

 C. a và b hoặc song song hoặc chéo nhau 

 D. a và b không có điểm chung. 

Câu 26: Nếu 2

1
log 10

a
=  thì log 4000 bằng    A. 2a 3+  B. 4 2a+  C. 23a  D. 3 2a+  

Câu 27: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?  

 A. Hình chóp đều là tứ diện đều. 

 B. Hình lăng trụ đứng có đáy là một đa giác đều là hình lăng trụ đều. 
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 C. Hình chóp có đáy là một đa giác đều là hình chóp đều. 

 D. Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ đều. 

Câu 28: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B,  AB a và AC a 3.= =  Biết 

( )SA ABC  và SB a 5.⊥ =  Thể tích khối chóp S.ABC bằng: 

 A. 
3a 6

4
  B. 

3a 15

6
 C. 

3a 6

6
 D. 

3a 2

3
 

Câu 29: Tìm nguyên hàm của hàm số 12xy 12 .=   

 A. 2x 12 4x12 dx 12 ln12 C−= +∫  B. 2x 12x12 dx 12 ln12 C= +∫  

 C. 
12x

2x 12
12 dx C

ln12
= +∫  D. 

12x 1
2x 12

12 dx C
ln12

−

= +∫  

Câu 30: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình ( ) ( )0,2 0,2log x 1 log 3 x .− < −   

 A. ( )S ;3= −∞  B. ( )S 2;3=  C. ( )S 2;= +∞  D. ( )S 1;2=  

Câu 31: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số 
mx 8

y
x m 2

−
=

− +
 đồng biến trên mỗi khoảng xác 

định? A. 4  B. 5  C. 7  D. Vô số 

Câu 32: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ ( )v 1; 2= −
�

 và điểm ( )A 3;1 . Ảnh của điểm Aqua phép tịnh 

tiến theo vectơ v
�

 là điểm A' có tọa độ 

 A. ( )A ' 2; 3− −   B. ( )A ' 2;3  C. ( )A ' 4; 1−  D. ( )A ' 1;4−  

Câu 33: Cho 0 a 1; , .< ≠ α β∈�  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

 A. 
a

a
a

αα
β

β
=  B. ( ) ( )aa a a 0

α

= >  C. ( )a a
β β

α α=  D. ( )a a
α

α =  

Câu 34: Tập xác định của hàm số y cot x= là    A. D \ k k
2

 π 
= ∈ 

 
� �    B. { }D \ k k= π ∈� �   

 C. { }D \ k 2 k= π ∈� �                           D. D \ k k
2

π 
= + π ∈ 

 
� �  

Câu 35: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm ( )M 0;3; 2− và ( )N 2; 1;0− . Tọa độ của véc 

tơ MN
�����

 là  A. ( )2; 4;2−       B. ( )1;1; 1−         C. ( )2;4; 2− −        D. ( )2;2; 2−  

Câu 36: Người ta cần sản xuất một chiếc cốc thủy tinh có dạng hình trụ  

không có nắp với đáy cốc và thành cốc làm bằng thủy tinh đặc,  

phần đáy cốc dày đều 1,5cm và thành xung quanh cốc dày đều 0,2cm (hình vẽ). 

Biết rằng chiều cao của chiếc cốc là 15cm và khi ta đổ 180ml nước vào cốc  

thì đầy cốc. Nếu giá thủy tinh thành phẩm được tính là 3đ /5 0 1cm0  thì  

giá tiền thủy tinh để sản xuất chiếc cốc đó gần nhất với số nào sau đây? 
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 A. 25 nghìn đồng B. 31nghìn đồng C. 40 nghìn đồng D. 20 nghìn đồng 

Câu 37: Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số được lập từ tập { }X 0;1;2;3;4;5;6;7 .=  Rút ngẫu 

nhiên một số thuộc tập S. Tính xác suất để rút được số mà trong số đó, chữ số đứng sau luôn lớn hơn hoặc 

bằng số đứng trước. 

 A. 
2

7
  B. 

11

64
 C. 

3

16
 D. 

3

32
 

Câu 38: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình 2 2 2log cos x m log cos x m 4 0− − + =  vô nghiệm. 

 A. ( ); 2 2; −∞ − ∪ +∞    B. ( )m 2;2∈  

 C. ( )m 2;2∈ −  D. ( )m 2; 2∈ −  

Câu 39: Cho hình lăng trụ ABCD.A 'B'C 'D ' có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, tâm O và �ABC 120= °Các 

cạnh AA, A'B, A'D cùng tạo với mặt đáy một góc bằng 60° . Tính theo a thể tích V của khối lăng trụ đã cho 

 A. 3V a 3=   B. 
3a 3

V
6

=  C. 
3a 3

V
2

=  D. 
33a

V
2

=  

Câu 40: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAB đều và nằm trong mặt 

phẳng vuông góc với đáy. Gọi I là trung điểm của AB và M là trung điểm của AD. Khoảng cách từ I đến mặt 

phẳng (SMC) bằng 

 A. 
3 2a

8
 B. 

30a

10
 C. 

30a

8
 D. 

3 7a

14
 

Câu 41: Ông An gửi tiết kiệm 50 triệu đồng vào ngân hàng với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 8,4%/năm theo hình 

thức lãi kép. Ông gửi được đúng 3 kỳ hạn thì ngân hàng thay đổi lãi suất, ông gửi tiếp 12 tháng nữa với kỳ hạn 

như cũ và lãi suất trong thời gian này là 12%/năm thì ông rút tiền về. Số tiền ông An nhận được cả gốc lẫn lãi 

tính từ lúc gửi tiền ban đầu là (làm tròn đến chữ số hàng đơn vị). 

 A. 63.545.193đồng B. 100.214.356đồng C. 83.737.371đồng D. 59.895.767 đồng 

Câu 42: Cho tứ diện đều ABCD cạnh 2a. Tính thể tích của khối bát diện đều có các đỉnh là trung điểm các 

cạnh của tứ diện ABCD. 

 A. 
3a 2

6
  B. 3a 2  C. 

3a 2

3
 D. 

32a 2

9
 

Câu 43: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm ( ) ( )A 1;0;1 ,B 1;1; 1 ,− −  ( )C 5;0; 2 .− Tìm tọa độ 

điểm H sao cho tứ giác ABCH theo thứ tự đó lập thành hình thang cân với hai đáy AB, CH 

 A. ( )H 3; 1;0−   B. ( )H 7;1; 4−  C. ( )H 1; 3;4− −  D. ( )H 1; 2;2−  

Câu 44: Cho hàm số 4 2y x mx m= − +  với m là tham số, có đồ thị là ( )C . Biết rằng đồ thị ( )C cắt trục hoành 

tại 4 điểm phân biệt có hoành độ 1 2 3x , x , x , thỏa mãn 4 4 4 4
4 1 2 3 4x x x x x 30+ + + =  khi 0m m .= Hỏi mệnh đề nào 

sau đây là đúng ?  A. 04 m 7< ≤   B. 04 m 4< <  C. 0m 7>  D. 0m 2≤ −  



Đề thiTHPT Quốc gia 0933.444.305 -01234.444.305-0963.105.305-0929.105.305 www.huynhvanluong.com 

www.huynhvanluong.com: Thân thiện - Uy tín - Chất lượng - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình 

 www.tuthien305.com: Kết nối yêu thương – Sẻ chia cuộc sống Trang 15 

Câu 45: Cho hàm số bậc ba ( ) 3 2f x ax bx cx d= + + +  có đồ thị như hình vẽ bên dưới: 

 

Hỏi đồ thị hàm số ( )
( )

( ) ( )

2

2

x 3x 2 x 1
g x

x f x f x

− + −
=

 − 
 có bao nhiêu đường tiệm cận đứng? 

 A. 5   B. 3  C. 6  D. 4  

Câu 46: Cho dãy số ( )nu  được xác định như sau: ( )1

n 1 n

u 2
n 1

u 4u 4 5n+

=
≥

+ = −
. 

Tính tổng 2018 2017S u 2u .= −    

 A. 2017S 2015 3.4= −   B. 2018S 2016 3.4= −  C. 2018S 2016 3.4= +  D. 2017S 2015 3.4= +  

Câu 47: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB a 3,  AD a,  SA= =  vuông góc với mặt 

phẳng đáy và mặt phẳng (SBC) tạo với mặt đáy một góc 60° . Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp khối 

chóp S. ABCD.  A. 
313 13 a

V
6

π
=   B. 

35 10 a
V

3

π
=  C. 

313 13 a
V

24

π
=  D. 

35 10 a
V

6

π
=  

Câu 48: Một phiếu điều tra về vấn đề tự học của học sinh gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu có bốn lựa 

chọn để trả lời. Khi tiến hành điều tra, phiếu thu lại được coi là hợp lệ nếu người được hỏi trả lời đủ 10 câu 

hỏi, mỗi câu chỉ chọn một phương án. Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu phiếu hợp lệ để trong số đó luôn có ít nhất 

hai phiếu trả lời giống hệt nhau cả 10 câu hỏi ? 

 A. 1048577   B. 1048576  C. 10001 D. 2097152  

Câu 49: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M là điểm trên cạnh SC sao 

cho5SM 2SC= , mặt phẳng ( )α đi qua A, M và song song với đường thẳng BD cắt hai cạnh SB, SD lần lượt 

tại hai điểm H, K. Tính tỉ số thể tích S.AHMK

S.ABCD

V
.

V
  A. 

1

5
  B. 

8

35
 C. 

1

7
 D. 

6

35
 

Câu 50: Cho x, y là các số thực thỏa mãn điều kiện ( ) ( )
2 2x y 2

2 2

1
3 .log x y 1 log 1 xy .

2
+ − − = + −    Tìm giá trị lớn 

nhất của biểu thức ( )3 3M 2 x y 3xy.= + −    A. 7   B. 
13

2
 C. 

17

2
 D. 3  
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Câu 1: Cho khối hộp ABCD.A 'B'C 'D ' có đáy là hình chữ nhật với AB a 3,AD 7.= =  Hai mặt bên 

( ) ( )ABB'A '  và ADD 'A ' cùng tạo với đáy góc 45 ,° cạnh bên của hình hộp bằng 1. Thể tích khối hộp là: 

 A. 7   B. 3 3  C. 5  D. 7 7  

Câu 2: Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số ( )y f x=  liên tục trên đoạn [ ]a;b , trục hoành và hai đường 

thẳng ( )x a, x b a b= = ≤  có diện tích S là 

 A. ( )
b

a

S f x dx= ∫   B. ( )
b

a

S f x dx= ∫  C. ( )
b

a

S f x dx= ∫  D. ( )
b

2

a

S f x dx= π∫  

Câu 3: Phương trình tiếp tuyến của đường cong 3 2y x 3x 2= + −  tại điểm có hoành độ 0x 1=  là 

 A. y 9x 7= −   B. y 9x 7= +  C. y 9x 7= − −  D. y 9x 7= − +  

Câu 4: Họ nguyên hàm của hàm số ( )f x sin 3x= là 

 A. 
1

cos3x+C
3

−  B. 
1

cos3x C
3

+  C. 3cos x C+  D. 3cos3x C− +  

Câu 5: Người ta xây một bể chứa nước dạng hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng 3200 m  đáy bể là 

hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Giá thuê nhân công xây là 300.000đồng/ 2m . Chi phí thuê nhân 

công thấp nhất là:  A. 75  triệu đồng B. 51 triệu đồng C. 36  triệu đồng D. 46  triệu đồng 

Câu 6: Cho hàm số ( )f x có đạo hàm ( ) ( ) ( ) ( )
4 5 3

f ' x x 1 x 2 x 3 .= + − +  Số điểm cực trị của hàm số ( )f x là 

 A. 5   B. 3  C. 1 D. 2  

Câu 7: Cho dãy số ( )nU xác định bởi 1

1
U

3
=  và n 1 n

n 1
U U .

3n+

+
= Tổng 3 102

1

U UU
S U ...

2 3 10
= + + + + bằng 

 A. 
3280

6561
  B. 

29524

59049
 C. 

25942

59049
 D. 

1

243
 

Câu 8: Cho bất phương trình ( ) ( ) ( )2 2
5 51 log x 1 log mx 4x m 1 .+ + ≥ + +  Tìm tất cả các giá trị của m để ( )1  

nghiệm đúng với mọi số thực x.  A. 2 m 3≤ ≤   B. 2 m 3< ≤  C. 3 m 7− ≤ ≤  D. 
m 3

m 7

≤
 ≥
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Câu 9: Khối lăng trụ có chiều cao h, diện tích đáy bằng B có thể tích là: 

 A. 
1

V Bh
6

=   B. V Bh=  C. 
1

V Bh
3

=  D. 
1

V Bh
2

=  

Câu 10: Cho khối nón có bán kính đáy r 2,=  chiều cao h 3= . Thể tích của khối nón là:  

 A. 
4

3

π
  B. 

2 3

3

π
 C. 4 3π  D. 

4 3

3

π
 

Câu 11: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, mặt phẳng đi qua các điểm 

( ) ( ) ( )A 2;0;0 ;B 0;3;0 ,C 0;0;4  có phương trình là: 

 A. 6x 4y 3z 12 0+ + + =   B. 6x 4y 3z 0+ + =  

 C. 6x 4y 3z 12 0+ + − =  D. 6x 4y 3z 24 0+ + − =  

Câu 12: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt 

phẳng ( )ABCD  và SA a 6.=  Gọi a là góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (SAC). Tính sinα  ta được kết 

quả là:   A. 
1

14
  B. 

2

2
  C. 

3

2
                         D. 

1

5
 

Câu 13: Đồ thị ở hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây? 

    A. 3 2y x 6x 9x 2= − + − +   

 B. 3 2y x 6x 9x 2= − + −  

 C. 3 2y x 6x 9x 2= − + + −  

 D. 3 2y x 3x 2= − −  

Câu 14: Cho hàm số ( )f x liên tục trên � và thỏa mãn ( )
1

5

f x dx 9.
−

=∫ Tính 

( )
2

0

f 1 3x 9 dx− +  ∫ . 

 A. 27   B. 21 C. 15  D. 75  

Câu 15: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi Parabol 
2x

y
12

=  và đường cong có phương trình 
2x

y 4
4

= − (hình 

vẽ). Diện tích của hình phẳng (H) bằng 
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 A. 
( )2 4 3

3

π +
  B. 

4 3

6

π +
 C. 

4 3

6

+ π
 D. 

4 3

3

π +
 

Câu 16: Tính giá trị của biểu thức aK log a a=  với 0 a 1< ≠ ta được kết quả 

 A. 
4

K
3

=   B. 
3

K
2

=  C. 
3

K
4

=  D. 
3

K
4

= −  

Câu 17: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông BA BC a,= =  cạnh bên AA ' a 2,=  

M là trung điểm của BC. Khoảng cách giữa AM và B' C là: 

 A. 
a 2

2
  B. 

a 3

3
 C. 

a 5

5
 D. 

a 7

7
 

Câu 18: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu 

( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2

S : x 1 y 2 z 3 9− + − + − = tâm I và mặt phẳng ( )P : 2x 2y z 24 0+ − + = . Gọi H là hình chiếu vuông 

góc của I lên (P). Điểm M thuộc (S) sao cho đoạn MH có độ dài lớn nhất. Tính tọa độ điểm M. 

 A. ( )M 1;0;4−   B. ( )M 0;1;2  C. ( )M 3;4;2  D. ( )M 4;1;2  

Câu 19: Một hộp đựng 9 viên bi trong đó có 4 viên bi đỏ và 5 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên từ hộp 3 viên bi. 

Tìm xác suất để 3 viên bi lấy ra có ít nhất 2 viên bi màu xanh. 

 A. 
10

11
  B. 

5

14
 C. 

25

42
 D. 

5

42
 

Câu 20: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( )P :  x y 2z 3 0+ − + =  và điểm ( )I 1;1;0 .  

Phương trình mặt cầu tâm I và tiếp xúc với (P) là: 

 A. ( ) ( )
2 2 2 5

x 1 y 1 z
6

− + − + =   B. ( ) ( )
2 2 2 25

x 1 y 1 z
6

− + − + =  

 C. ( ) ( )
2 2 2 5

x 1 y 1 z
6

− + − + =  D. ( ) ( )
2 2 2 25

x 1 y 1 z
6

+ + + + =  

Câu 21: Số nghiệm của phương trình ( )
1

ln x 1
x 2

− =
−

là 

 A. 1 B. 0  C. 3  D. 2  

Câu 22: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu 

( ) 2 2 2S : x y z 2x 6y 4z 2 0,+ + − + − − =  mặt phẳng ( ) : x 4y z 11 0.+α + − =  Gọi ( )P là mặt phẳng vuông góc 

với ( ) ( ), Pα  song song với giá của vecto ( ) ( )v 1;6;2  và P
�

 tiếp xúc (S). Lập phương trình mặt phẳng ( P ). 

 A. 2x y 2z 2 0− + − =  và x 2y z 21 0− + − =   B. x 2y 2z 3 0− + + =  và x 2y z 21 0− + − =   

   C. 2x y 2z 3 0− + + =  và 2x y 2z 21 0− + − =  D. 2x y 2z 5 0− + + =  và x 2y 2z 2 0− + − =  

Câu 23: Tìm m để hàm số ( )3 2 2y mx m 1 x 2x 3= − + + −  đạt cực tiểu tại x 1=  

 A. 
3

m
2

=   B. 
3

m
2

= −  C. m 0=  D. m 1= −  
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Câu 24: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, điểm nào sau đây không thuộc mặt phẳng 

( )P :  x y z 1 0.+ + − =   A. ( )K 0;0;1   B. ( )J 0;1;0  C. ( )I 1;0;0  D. ( )O 0;0;0  

Câu 25: Biết ( )
2

0

2x ln x 1 dx a ln b,+ =∫  với *a, b∈� và b là số nguyên tố. Tính 6x 7b+  

 A. 33   B. 25  C. 42  D. 39  

Câu 26: Số điểm cực trị của hàm số 
1

y
x

=  là 

 A. 0   B. 3  C. 1 D. 2  

Câu 27: Cho đường thẳng (d) có phương trình 4x 3 y 5 0+ − = và đường thẳng ( )∆ có phương trình 

x 2 y 5 0.+ − =  Phương trình đường thẳng (d') là ảnh của (d) qua phép đối xứng trục ( )∆ là: 

 A. x 3 0− =   B. x y 1 0+ − =  C. 3x 2y 5 0+ − =  D. y 3 0− =  

Câu 28: Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng 1 và chiều cao h 3.=  Diện tích mặt cầu ngoại tiếp 

hình chóp là: A. 
100

3

π
  B. 

25

3

π
 C. 

100

27

π
 D. 100π  

Câu 29: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng ( )P :3x 2y 2z 5 0− + − =  và 

( )Q : 4x 5y z 1 0.+ − + =  Các điểm A, B phân biệt thuộc giao tuyến của hai mặt phẳng ( ) ( )P  và Q . AB
����

 cùng 

phương với vectơ nào sau đây? 

 A. ( )w 3; 2;2= −
���

  B. ( )v 8;11; 23= − −
�

 C. ( )a 4;5; 1= −
�

 D. ( )u 8; 11; 23= − −
�

 

Câu 30: Trục đối xứng của đồ thị hàm số 4 2y x 4x 3= − + − là 

 A. Đường thẳng x 2=   B. Đường thẳng x 1= − C. Trục hoành D. Trục tung 

Câu 31: Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào? 

x   −∞   1−   0   1  +∞  

y '   - 0  + 0  - 0  +  

y  +∞     3−     +∞  

   4−     4−    

 A. 4 2y x 2x 3= + −   B. 4 2y x 2x 3= − + −  C. 4 2y x 2x 3= − −  D. 4 2y x 2x 3= + +  

Câu 32: Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng a 2 . Thể tích của khối chóp là: 

 A. 
3a 6

6
  B. 

32a 2

3
 C. 

3a 6

3
 D. 

3a 3

6
  

Câu 33: Cho n là số nguyên dương thỏa mãn: 2 2 1
n n nA C C 4n 6.= + + +  Hệ số của số hạng chứa 9x của khai triển 

biểu thức ( )
n

2 3
P x x

x
 

= + 
 

bằng:  A. 18564   B. 64152  C. 192456  D. 194265  
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Câu 34: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm ( )A 3;4 . Gọi A' là ảnh của điểm A qua phép quay tâm 

( )O 0;0  góc quay 90� . Điểm A' có tọa độ là: 

 A. ( )A ' 3;4−   B. ( )A ' 4; 3− −  C. ( )A ' 3; 4−  D. ( )A ' 4;3−  

Câu 35: Cho 2 5log 5 a;log 3 b.= =  Tính 24log 15 theo a và b : 

 A. 
( )a 1 b

ab 3

+

+
  B. 

( )a 1 2b

ab 1

+

+
 C. 

( )b 1 2a

ab 3

+

+
 D. 

a

ab 1+
 

Câu 36: Trong mặt phẳng cho tập hợp P gồm 10 điểm phân biệt trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số 

tam giác có 3 đỉnh đều thuộc P là:  A. 310   B. 3
10A  C. 3

10C  D. 7
10A  

Câu 37: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật AB a,= cạnh bên SA vuông góc với đáy và 

SA a= . Góc giữa hai mặt phẳng ( ) ( )SBC  và SAD  bằng: 

 A. 45�   B. 30�  C. 60�  D. 90�  

Câu 38: Tìm giới hạn 
x

2x 3
lim

1 3x→+∞

−

−
 : 

 A. 
2

3
 B. 

2

3
−  C. 

3

2
−  D. 2  

Câu 39: Nghiệm của phương trình 2log x 3=  là: 

 A. 9   B. 6  C. 8  D. 5  

Câu 40: Cho a, b là các số thực dương khác 1 thỏa mãn alog b 3.=  Giá trị của 
3

b

a

b
log

a

 
  
 

là: 

 A. 3−   B. 
1

3
−  C. 2 3−  D. 3  

Câu 41: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2

S : x 1 y 2 z 3 16− + − + − =  và các điểm 

( ) ( )A 1;0;2 ,  B 1;2;2 .− Gọi (P) là mặt phẳng đi qua hai điểm A, B sao cho thiết diện của mặt phẳng (P) với 

mặt cầu (S) có diện tích nhỏ nhất. Khi viết phương trình (P) dưới dạng ax by cx 3 0.+ + + =  Tính tổng 

T a b c.= + +   

 A. 3   B. 3−  C. 0  D. 2−  

Câu 42: Hàm số nào sau đây đồng biến trên �  ? 

 A. 2y x 1= +   B. 
x

y
x 1

=
+

 C. y x 1= +  D. 4y x 1= +  

Câu 43: Biết đồ thị hàm số 
( ) 2

2

2x n x mx 1
y

x mx n 6

− + +
=

+ + −
 (m, n là tham số) nhận trục hoành và trục tung làm hai 

đường tiệm cận. Tính m n+   

 A. 6   B. 6−  C. 8  D. 9  
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Câu 44: Tích phân 
1

0

dx
dx

2x 5+∫ bằng 

 A. 
1 7

log
2 5

  B. 
1 7

ln
2 5

 C. 
1 5

ln
2 7

 D. 
4

35
−  

Câu 45: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình 
m

1 2cos x 1 2sin x
2

+ + + = có nghiệm 

thực?  A. 3   B. 5  C. 4  D. 2  

Câu 46: An và Bình cùng tham gia kì thi THPT QG năm 2018, ngoài thi ba môn Toán, Văn, Tiếng Anh bắt 

buộc thì An và Bình đều đăng kí thi thêm đúng hai môn tự chọn khác trong ba môn Vật lí, Hóa học và Sinh 

học dưới hình thức thi trắc nghiệm để xét tuyển Đại Học. Mỗi môn tự chọn trắc nghiệm có 8 mã đề thi khác 

nhau, mã đề thi của các môn khác nhau là khác nhau. Tìm xác suất để An và Bình có chung đúng một môn thi 

tự chọn và chung một mã đề.  A. 
1

9
  B. 

1

10
 C. 

1

12
 D. 

1

24
 

Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm 

( ) ( ) ( ) ( )A 1;0;0 ,  B 0;2;0 ,  C 0;0;3 ,  D 2; 2;0 .−  Có tất cả bao nhiêu mặt phẳng phân biệt đi qua 3 trong 5 điểm 

O, A, B, C, D ?  A. 7   B. 5  C. 6  D. 10  

Câu 48: Xét tứ diện O.ABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc. Gọi , ,α β γ lần lượt là góc 

giữa các đường thẳng OA, OB, OC với mặt phẳng (ABC). Khi đó, tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau 

( )( ) ( )2 2 2M 3 cot 3 cot 3 cot= + α + β + γ    A. Số khác B. 48 3   C. 48   D. 125  

Câu 49: Cho hàm số ( )f x có đạo hàm dương, liên tục trên đoạn [ ]0;1  thỏa mãn điều kiện ( )f 0 1=  và 

( ) ( ) ( ) ( )
1 1

2

0 0

1
3 f ' x . f x dx 2 f ' x .f x dx.

9
 

+ ≤    
∫ ∫  Tính ( )

1
3

0

f x dx.  ∫   A. 
3

2
  B. 

5

4
 C.  

5

6
  D. 

7

6
 

Câu 50: Xét hàm số ( ) 2f x x ax b ,+ += với a, b là tham số. Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số trên [ ]1;3 .−  

Khi M nhận giá trị nhỏ nhất có thể được, tính a 2b.+   A. 3    B. 4    C. 4−  D. 2  

Đáp án 

1-A 2-A 3-A 4-A 5-B 6-B 7-B 8-B 9-B 10-D 

11-C 12-A 13-B 14-B 15-A 16-C 17-D 18-C 19-C 20-B 

21-D 22-C 23-A 24-D 25-D 26-A 27-D 28-C 29-D 30-D 

31-C 32-A 33-C 34-D 35-A 36-C 37-A 38- 39-C 40-B 

41-B 42-C 43-D 44-B 45-A 46-C 47-B 48-D 49-D 50-C 

“www.huynhvanluong.com” 
Lớp học Thân thiện – Uy tín – Chất lượng – Nghĩa tình 

" www.tuthien305.com" 

Kết nối yêu thương – Sẻ chia cuộc sống 

(CLB do Thầy Lượng thành lập vì mục đích nhân đạo 

để giúp đỡ trẻ mồ côi, người già, những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật... 
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ĐỀ THI SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO NGHỆ AN 
Download miễn phí tại Website: www.huynhvanluong.com 

----------- 
Câu 1: Cho hàm số ( )y f x=  có bảng biến thiên như sau.  
                            x     −∞              1−                     3                   +∞   
                            y'            +          0         −          0          +  

                                                      2                                          +∞     
                            y 

                                 −∞                                               3−                                                                               
 
Mệnh đề nào dưới đây sai ? 
A. Hàm số có hai điểm cực trị.                         B. Hàm số có giá trị cực đại bằng 2 . 
C. Hàm số có giá trị cực đại bằng 1− .               D. Hàm số đạt cực tiểu tại 3x = . 
Câu 2: Tìm nguyên hàm của hàm số ( ) sin 2f x x= . 

A. cos 2
sin 2

2

x
xdx C= +∫ .                                    B. sin 2 cos 2xdx x C= − +∫ .   

C. sin 2 2cos 2xdx x C= +∫ .                                   D. cos 2
sin 2

2

x
xdx C= − +∫ . 

Câu 3: Cho hai số phức 1 2 3z i= +  và 2 3 4z i= − . Tìm số phức 1 2z z z= + . 
A. 5z i= + .                   B. 7 5z i= − .

                 
C. 1 7z i= − .                        D. 5z i= − . 

Câu 4: a  là số thực dương khác 1. Tính log 2
aI a= . A. 4I = .   B. 

1

4
I = .  C. 2I = .    D. 4I = − . 

Câu 5: Cho hàm số 
1

1

x
y

x

−
=

+
. Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

A. Hàm số đồng biến trên { }\ 1−�  .                             

B. Hàm số đồng biến trên khoảng ( );1−∞  và ( )1;+∞ .  

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( ); 1−∞ −  và ( )1;− +∞ .                             

D. Hàm số đồng biến trên khoảng ( ); 1−∞ −  và ( )1;− +∞ .  

Câu 6: Tính giới hạn sau: 
3 2

0

1 1
L lim

x

x x

x→

+ − +
= . 

A. 
1

2
L = − .                   B. 

1

2
L = .                      C. 1L = .                             D. 1L = − . 

Câu 7: Cho phương trình cos 2 sin 2 0x x+ + = . Khi đặt sint x= , được phương trình nào dưới đây: 
A. 22 1 0t t+ + = .            B. 1 0t + = .                    C. 22 3 0t t− + + = .                 D. 22 2 0t t− + + = . 

Câu 8: Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
2

3

1

3 2

x
y

x x

−
=

− +
?  

A. 3 .                           B. 2 .                            C. 1.                                   D. 4 . 
Câu 9: Đường cong ở hình bên là đồ thị hàm số nào dưới đây? 
A. 3 23 2y x x= − + .                                 
B. 4 25 2y x x= − + . 
C. 4 25 2y x x= + + .                                                                                  D. 4 25 2y x x= − + +  
D. 4 25 2y x x= − + + . 
Câu 10: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn ? 
A. siny x= .                    B. cosy x= .                 C. tany x= .                  D. coty x= . 
Câu 11: Tìm nghiệm của phương trình ( )3log 1 2x + = . 
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A. 2x = .                         B. 7x = .                      C. 8x = .                       D. 26x = . 
Câu 12: Số phức nào dưới đây là số thuần ảo ? 

A. 2 7z i= + .                    B. 5z = − .
                    

C. 1
z

i
= .                       D. 2

z i= . 

Câu 13: Cho hình lăng trụ tam giác đều . ' ' 'ABC A B C  có ' ,AA a=  'C 3A a= . Tính thể tích V
 
của 

lăng trụ . ' ' 'ABC A B C . 

A.
 

33 3

2
V a= .                B. 33

6
V a= .             C.

 

33

2
V a= .               D. 36

4
V a= . 

Câu 14: Tìm tập xác định D  của hàm số ( )2
3log 2 5 2y x x= − + . 

A. ( ) ( ); 2 1 2 1;D = −∞ − + +∞∪ .                           B. 1
;2

2
D

 
=  
 

.    

C. ( )1
2 1; 2; 2 1

2
D

 
= − + 
 

∪ .                              D. ( )
1

; 2;
2

D
 

= −∞ +∞ 
 

∪ . 

Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm ( )3;4; 2I − . Lập phương trình mặt cầu 

tâm I
 
và tiếp xúc với trục Oz . 

A. ( ) ( ) ( )
2 2 2

3 4 2 25x y z− + − + + = .                         B. ( ) ( ) ( )
2 2 2

3 4 2 20x y z+ + + + − = . 

C. ( ) ( ) ( )
2 2 2

3 4 2 5x y z− + − + + = .                           D. ( ) ( ) ( )
2 2 2

3 4 2 4x y z− + − + + = . 

Câu 16: Cho số phức 1z i= − + . Điểm nào dưới đây biểu diễn của số phức ( )w 2i z= +  trên mặt 

phẳng tọa độ.A. ( )1; 3M − − .                    B. ( )3;1N − .
               

C. ( )1;3P .                      D. ( )3; 1Q − . 

Câu 17: Cho cấp số cộng ( )n
u có 1 15u = −  và tổng 15  số hạng đầu 15 300S = . Tìm công sai d  của 

cấp số cộng ( )n
u . A. 5d = − .            B. 5d = .                    C. 10d = .                      D. 10d = − . 

Câu 18: Cho 
3

2
2

8
ln 2 ln 5

2

x
dx a b

x x

+
= +

+ −∫
 
với ,a b  là các số nguyên. Mệnh đề nào sau đây đúng ?  

A. 3a b+ = .                        B. 2 11a b− = .             C. 5a b− = .                   D. 2 11a b+ = . 
Câu 19: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( ) : 2 0x y zα + − − =  và đường thẳng 

( )
1 1 2

:
2 1 1

x y z
d

+ − −
= = . Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng 

( )d  và vuông góc với mặt phẳng ( )α . 

A. 2 4 0x y z+ + − = .                                           B. 2 3 7 0x y z− − + = .           
C. 2 3 7 0x y z− − − = .                                          D. 2 0x y z+ − + = . 

Câu 20: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( ) 2: 1 0x m y mzα − + + + =  và đường 

thẳng ( )
1 1 1

:
2 3 1

x y z
d

− + −
= =

−
. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m  để ( )d  song song với ( )α . 

A. 1m = .               B. 1m =  hoặc 2

3
m = − .              C. 2

3
m = − .                    D. Không tồn tại m . 

Câu 21: Tìm giá trị nhỏ nhất m  của hàm số 1

1
y x

x
= +

−
 trên đoạn [ ]3;5 . 

A. 3m = .             B. 
7

2
m = .         C. 2m = .             D. 21

4
m = . 

Câu 22: Hình đa diện trong hình vẽ bên có bao nhiêu mặt ? 
                                                                                          

A. 8.                   B. 11.                 C. 12.                     D. 10.  
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Câu 23: Tìm tập nghiệm S  của bất phương trình 2 2
3 3

log log 3 0x x− + ≥ . 

A. ( ] [ );1 3;S = −∞ +∞∪ .                                        B. ( ] [ )0;3 27;S = +∞∪ .    

C. ( ] [ );3 27;S = −∞ +∞∪ .                                      D. [ ]3;27S = . 

Câu 24: Tìm số hạng chứa 7
x  trong khai triển nhị thức Niu- tơn ( ) ( )

67 24 2P x x x x= + − . 

A. 16 .                   B. 716x .                                C. 8− .                           D. 78x− . 
Câu 25: Cho các số thực dương ,a ,b c   khác 1 thỏa mãn điều kiện log 2;log 3

a b
b c= = . Tính giá trị 

của biểu thức 2log log ( )a bP c a c= + . 
A. 10P = .             B. 7P = .                               C. 11P = .                      D. 13P = . 

Câu 26: Cho ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số 2 2
( )

1
x

f x e
x

= +
+

 và 
1

(0)
2

F = . Tìm ( )F x . 

A. ( )
2

4 1
2

xe
F x x= + + .                                       B. ( )

2

1 1
2

xe
F x x= + + − .             

C. ( ) ( )
2

4 1 1
2

xe
F x x= + + − .                                  D. ( ) 2 5

2 1
2

x
F x e x= + + − . 

Câu 27: Cho hình trụ có thiết diện qua trục là một hình vuông có diện tích bằng 22a . Tính diện 
tích toàn phần 

tpS
 
của hình trụ đó. 

A. 23tpS aπ= .          B. 22tpS aπ= .     C. 28tpS aπ= .                   D. 25tpS aπ= . 

Câu 28: Kí hiệu 1,z  2z  là hai nghiệm phức của phương trình 22 3 5 0x x+ + = . Tính 1 2P z z= + . 

A. 10

2
P = .                   B. 10P = .                     C. 5P = .                   D. 5

2
P = . 

Câu 29: Tế bào E. Coli trong điều kiện nuôi cấy thích hợp cứ 20  phút lại phân đôi một lần. Nếu 
có 610  tế bào này thì sau bao lâu sẽ phân chia thành 6512.10  tế bào. 
A. 3  giờ.                       B. 6  giờ.                        C. 9  giờ.                     D. 8  giờ. 
Câu 30: Cho hàm số bậc hai ( )y f x=  có đồ thị như hình bên. Tính thể tích V  của khối tròn xoay 
tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số ( )y f x=  và đường thẳng 8y =  
quanh trục tung.  
                                                                                        
A. 16V π= .                    B. 8V π= .              

C. 32V π= .                   D. 
64

3
V π= . 

Câu 31:  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy  
là hình chữ nhật với 2 ,AB a=  AD a= .  
Tam giác SAD  vuông cân tại S  và nằm  
trong mặt phẳng vuông góc với đáy.  
Tính diện tích S  của mặt cầu ngoại tiếp 
 hình chóp .S ABCD .   A. 24S aπ= .  B. 2

S aπ= .  
                             C. 220S aπ= .                 D. 25S aπ= . 
Câu 32: Tìm các giá trị thực của tham số m  để phương trình 2 2

2 4log log 3 2 0x m x m− + − =  có hai 
nghiệm thực 1,x  2x  thỏa mãn 1 2 4x x = .  

A. 2m = − .                   B. 2m = .                        C. 2m = − .                      D. 2m = ± . 
Câu 33: Cho hàm số ( ) ( )3 22 1 1 5y mx m x m x= − + + + +  với m  là tham số. Gọi S  là tập hợp tất cả 

các giá trị nguyên của m  để hàm số nghịch biến trên ( );−∞ +∞ . Tính tổng các phần tử của S . 

 A. 5 .                              B. 5− .                           C. 10 .                             D. 10− . 
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Câu 34: Xét các số nguyên dương ,a  b  sao cho phương trình .4 .2 7 0x x
a b+ + =  có hai nghiệm 

phân biệt 1,x  2x  và phương trình 7.9 .3 0x x
b a+ + =  có hai nghiệm phân biệt 3 ,x  4x  thỏa mãn  

1 2 3 4x x x x+ < + . Tìm giá trị nhỏ nhất minS  của 2S a b= + . 

A. min 35S = .                    B. min 29S = .                   C. min 28S = .                    D. min 31S = . 

Câu 35: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm ( )2;1;0A  và mặt cầu 

( ) ( ) ( )
2 22: 1 2 8S x y z+ + + − = . Đường thẳng ( )∆  thay đổi qua A  và tiếp xúc với ( )S  tại B . Biết khi 

( )∆  thay đổi thì B  thuộc một đường cong ( )ω  cố định. Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi 

đường cong ( )ω .  A 8

3
S π= .   B. 2S π= .       C. 3S π= .                       D. 4S π= . 

Câu 36: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường cong ( )S  có phương trình x
y a=  với 

0, 1a a> ≠  phép đối xứng qua đường thẳng y x= −  biến ( )S  thành đường cong có phương trình 

nào sau đây ? 
                                                  
A. log

a
y x= .                    B. log

a
y x= − .    

C. ( )logay x= − .               D. ( )logay x= − − .  

Câu 37: Tìm m  để hàm số ( )2 2log 1x
y e ex m= − + −  có 

 tập xác định là � .   A. 1m > .                     B. 1m < − . 
                        C. 1m ≤ − .                        D. 1m ≥ . 

Câu 38: Trong không gian cho tam giác đều ABC   
cạnh bằng 2a . Tính thể tích V của khối tròn xoay nhận được khi quay tam giác ABC  quanh cạnh 

AB .  A.
 

3V aπ= .                B. 33

3
V aπ= .             C.

 

32V aπ= .                   D. 32 3

3
V aπ= . 

Câu 39: Tính tổng các nghiệm của phương trình 22sin 2sin cos
4

x x x
π 

− + = 
 

 trên đoạn [ ];π π− . 

A. 0 .                          B. 
2

3

π
− .                        C. π .                              D. π− . 

Câu 40: Tìm tập giá trị K  của hàm số ( )2cos3 3 sin cosy x x x= + − . 

A. [ ]2;5K = − .             B. 
5

;3
2

K
 

= −  
.               C. 

19
2;

4
K

 
= −  

.               D. 
5

;2
2

K
 

= −  
. 

Câu 41: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng ( )1

3 2
:
2 1 1

x y z
d

− +
= =

−
, 

( )2

1 2 1
:

3 1 2

x y z
d

+ − −
= =

−
 và điểm ( )1; 1;2I − . Đường thẳng ( )∆  đi qua I  và cắt ( )1d , ( )2d  lần lượt tại 

A , B . Tính 
IA

IB
.A. 3

IA

IB
= .                   B. 

1

3

IA

IB
= .                     C. 1

2

IA

IB
= .                         D. 2

IA

IB
= . 

Câu 42: Ba xạ thủ ,A  ,B  C  cùng bắn vào một bia. Xác suất để bắn trúng đích của xạ thủ A  là 
0,8 ; xạ thủ B  là 0, 6 ; xạ thủ C  là 0,5 . Tính xác suất P  để có ít nhất một xạ thủ bắn trúng đích. 
A. 0,24P = .                B. 0,96P = .                   C. 0,26P = .                      D. 0,72P = . 

Câu 43: Cho số phức z  thỏa mãn 8 10z i+ =
 
và 

6

z

z −
 là số thuần ảo. Tính modun của số phức 

9 3
w

2z
= + . A. w 5= .                    B. 

18
w

73
= .                  C. w 3= .                         D. w 6= . 
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Câu 44: Xét các số thực ,x  y  thỏa mãn  ( ) ( )2 2
2 2log 1 log 1 4x x y y+ + + + + = . Kí hiệu m  là giá trị 

nhỏ nhất của P x y= + . Mệnh đề nào sau đây đúng ? 

A. 
7

3;
2

m
 

∈ 
 

.             B. 
5

;3
2

m
 

∈ 
 

.                  C. 
7

;4
2

m
 

∈ 
 

.                   D. ( )4;5m ∈ . 

Câu 45: Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác đều, SA a= , hai mặt phẳng ( ) ,SAB ( )SAC  cùng 

vuông góc với đáy. Khoảng cách từ A  đến mặt phẳng ( )SBC  bằng 3

2

a .Tính thể tích V của hình 

chóp .S ABC . A.
 

33

3
V a= .             B. 33V a= .          C.

 

33

12
V a= .           D. 33

4
V a= . 

Câu 46: Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5  chữ số 
đôi một khác nhau và trong đó nhất thiết phải có mặt chữ số 2 . 
A. 2790 .                     B. 2040 .                        C. 1620 .                           D. 1400 . 

Câu 47: Cho tứ diện ABCD  có  AB a= ; diện tích các tam giác ,ABC  ABD  thứ tự là 23a , 2
a ; 

góc giữa hai mặt phẳng ( ) ,ABC  ( )ABD  bằng 045 .Tính thể tích V của tứ diện ABCD . 

A.
 

31

2
V a= .                B. 36

3
V a= .                C.

 

36

9
V a= .                  D. 31

3
V a= . 

Câu 48: Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị như hình dưới đây. 
 Biết 1 2S S= . Khẳng định nào sau đây đúng ?                                                      

A. ( ) ( )6 4 0f f+ − = .      B. ( ) ( )5 5 0f f+ − = .       

C. ( ) ( )4 6 0f f+ − = .           D. ( ) ( )4 6 0f f− − = . 

Câu 49: Cho dãy số ( )
n

u  xác định bởi:  

1 0;u =
( )

2
*

1 2 2

2 1
1 ,

1
n n

u u n N
n nn

+

 
+ = + + ∀ ∈ 

+ +
. 

Tìm lim
n

J x=  với 
n

n

n
x

u
= . A. 

3

2
J = .        B. 1J = .        C. 2J = .                          D. 

1

2
J = . 

Câu 50: Tính giới hạn 
( ) ( )

2 2 2
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